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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 7/3

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 7008 Nguyễn Khánh Minh Anh 30/06/2009 1  

2 7005 Lê Quỳnh Anh 19/06/2009 1  

3 7017 Hoàng Gia Bảo 17/04/2009 1  

4 7022 Trương Minh Châu 13/03/2009 1  

5 7025 Nguyễn Hoàng Dũng 10/06/2009 1  

6 Nguyễn Bảo Gia Duy 13/12/2009  

7 7034 Tô Tiểu Đình 15/05/2009 2  

8 7038 Phạm Văn Minh Đức 29/09/2009 2  

9 7037 Hồ Văn Phương Đức 07/03/2009 2  

10 7041 Cao Hương Giang 14/02/2009 2  

11 7044 Trần Ngọc Hồng Hạnh 20/05/2009 2  

12 Phạm Văn Hậu 01/04/2008  

13 7052 Nguyễn Võ Khánh Hiền 18/12/2009 3  

14 7060 Nguyễn Sỹ Hùng 20/06/2009 3  

15 7063 Nguyễn Minh Huy 29/11/2009 3  

16 7062 Nguyễn Công Quốc Huy 02/01/2009 3  

17 7074 Huỳnh Võ Kim Khánh 26/06/2009 3  

18 7080 Đoàn Quang Anh Kiệt 09/11/2009 4  

19 7081 Trần Thiên Kim 18/04/2009 4  

20 7097 Trần Nguyễn Khôi Minh 14/11/2009 4  

21 7100 Cỗ Lê Hà My 31/03/2009 4  

22 7106 Nguyễn Hoàng Nam 05/12/2009 5  

23 7116 Phạm Ngọc Tuyết Nghi 27/09/2009 5  

24 7124 Trần Bình Nguyên 03/06/2006 5  

25 7130 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 05/08/2009 6  

26 7137 Trần Thị Quỳnh Như 27/02/2009 6  

27 7135 Phan Thụy Như 27/08/2009 6  

28 7164 Nguyễn Hữu Quý 16/07/2009 7  

29 7188 Hoàng Phương Thúy 24/09/2009 8  

30 7250 Phan Thị Như Ý 01/07/2009 10  

31 7253 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 05/08/2009 10  

Danh sách này có 29 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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